 I. TRẮC NGHIỆM: Hãy Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng
Câu 1:  Tập hợp các số nguyên x thỏa mãn 
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 là: 
A. {-2; -1; 0; 1; 2}              B.{-1; 0; 1; 2} 
           C. {-1; 1; 2}                D. {-1; 0; 1}

Câu 2: Tổng của bốn số nguyên âm là một số nguyên nào sau đây: 
A. một số nguyên dương     B. một số nguyên âm
C. một số nguyên 0
  D. cả A, B, C đều đúng.

Câu 3:   Tích của bảy số nguyên âm là một số nguyên nào sau đây: 
A. một số nguyên dương     B. một số nguyên âm
C. một số nguyên 0
  D. cả A, B, C đều sai.

Câu 4:  Số đối của số nguyên 0 là:

A. số 0                                 B. số  2                          C. số (- 1 )                   D. số 1
Câu 5: Kết quả của phép tính 2 . [5 + (- 5 )] là:

A. 20                                    B. ( - 20 )            
     C. 0                              D. 12
Câu 6: Cho các số : 0; 
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3; 
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4; 
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10. Có bao nhiêu số là bội của 2 ?

A. 5 số                                  B.  4 số            
      C.  3 số                       D.  2 số
Câu 7: Với a = -2, b = -3 thì giá trị của biểu thức ab2 bằng 

A. 18                                   B. -18                                    C. 12                            D. 36

Câu 8: Trong tập hợp 
[image: image5.wmf]¢

 số 12 có  

A. 10 ước                            B. 6 ước                                 C. 12  ước                    D. 14 ước

Câu 9:  Chọn câu sai:

A. Góc vuông là góc có số đo bằng 90°

B. Góc có số đo lớn hơn 0° và nhỏ hơn 90° là góc nhọn

C. Góc tù là góc có số đo lớn hơn 90° và nhỏ hơn 180°

D. Góc có số đo nhỏ hơn 180° là góc tù
Câu 10:

Cho hình vẽ sau:

[image: image6.png]



Chọn câu đúng:

A. ∠xOy , đỉnh O, cạnh Ox và Oy     

B. ∠xyO , đỉnh O, cạnh Ox và Oy

C. ∠Oxy , đỉnh O, cạnh Ox và Oy     

D. ∠xOy , đỉnh y, cạnh Ox và Oy

Câu 11:

Giá trị tuyệt đối của -3 là :
	A. -3
	B.  
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3 
	C. 3
	D. 0 


Câu 12: Bỏ ngoặc biểu thức  (– 5+3 ) – (– 6– 9) ta được:
	A. 5 + 3 + 6 + 9  
	B. – 5 + 3 + 6 –  9
	C. – 5 +3 –  6 + 9  
	D. – 5 + 3 + 6 + 9


II. Tù luËn:   

Bài 1:  Thực hiện phép tính
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Bài 2: Tìm 
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a) 2x – 15 = 35                                                          b) 
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                                                    d) 2x – (–17) = 15
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